UNIT 4: AT SCHOOL
- Geography (n)
môn địa
- Physical Education
thể dục

- difficult (a)
khó

- fun (n)
niềm vui

- schedule (n)
thời khóa biểu

- different from 
khác với

- break (n)
nghỉ giải lao, giờ chơi

- cafeteria (n)
quán tự phục vụ

- snack (n)
thức ăn nhẹ

- activity (n)
hoạt động

- popular (a)
phổ biến

- uniform (n)
đồng phục
- wear – wore – worn
mặc, mang

- change (v)
thay đổi

- magazine (n)
tạp chí

- newspaper (n)
báo

- shelf (sing.n) – shelves (pl.n)
kệ sách

- on the left
phía bên trái

- on the right
phía bên phải

- dictionary (n)
tự điển

- reference book
sách tham khảo

- follow me
đi theo tôi

- Can I help you?
Tôi có thể giúp gì cho bạn?

- find (v)
tìm thấy

- in the middle 
ở chính giữa

- rack (n)
giá đỡ

- capital (n)
thủ đô

- receive (v)
nhận

- contain (v)
chứa đựng, bao gồm

- employee (n)
nhân viên, công nhân

- 

